Biểu mẫu 4 - ĐHQGHN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
	THÔNG BÁO

	Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ của cơ sở giáo dục đại học

	(Số lượng đến 31/12/2013)

	STT
	Nội dung
	Tổng số cán bộ
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
	Các hợp đồng khác (hợp đồng lao động, vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)
	Giáo sư
	PGS
	Tiến Sỹ
	Thạc Sỹ
	Cử Nhân
	Trình độ khác
	Ghi chú

	
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	223
	106
	117
	0
	19
	56
	75
	57
	16
	

	I
	Giảng viên
	105
	77
	28
	0
	19
	55
	31
	0
	0
	 

	1
	Khoa Kinh tế chính trị
	20
	17
	03
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Bộ môn KTCT thế giới
	4
	4
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	

	b
	Bộ môn Lý luận KTCT
	6
	5
	1
	0
	1
	2
	3
	0
	0
	

	c
	Bộ môn Quản lý kinh tế
	7
	5
	2
	0
	2
	4
	1
	0
	0
	

	d
	Bộ môn LSTTKT và LSKT
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	

	2
	Khoa Quản trị kinh doanh
	27
	22
	05
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Bộ môn QTNNL
	6
	5
	1
	0
	1
	4
	1
	0
	0
	

	b
	Bộ môn Marketing
	6
	5
	1
	0
	1
	3
	2
	0
	0
	

	c
	Bộ môn Quản trị chiến lược
	6
	5
	1
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	

	d
	Bộ môn Văn hóa DN
	5
	4
	1
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	

	e
	Quản trị Công nghệ
	4
	3
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	

	3
	Khoa Kinh tế phát triển
	20
	12
	08
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Bộ môn Kinh tế học 
	8
	4
	4
	0
	0
	6
	2
	0
	0
	

	b
	Bộ môn Kinh tế TN và MT
	5
	2
	3
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	

	c
	Bộ môn chính sách công
	7
	6
	1
	0
	1
	5
	1
	0
	0
	

	4
	Khoa KT và Kinh doanh QT
	17
	15
	02
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Bộ môn KTTG và QH KTQT
	12
	11
	01
	0
	5
	4
	3
	0
	0
	

	b
	Bộ môn Kinh doanh quốc tế
	5
	04
	01
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	

	5
	Khoa Tài chính ngân hàng
	21
	11
	10
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Bộ môn Kế toán Kiểm toán
	7
	2
	5
	0
	0
	2
	5
	0
	0
	

	b
	Bộ môn Ngân hàng
	5
	4
	1
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	

	c
	Bộ môn Tài chính
	9
	5
	4
	0
	1
	4
	4
	0
	0
	

	II
	Cán bộ quản lý (ngạch giảng viên)
	25
	25
	0
	0
	9
	16
	0
	0
	0
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	Phó Hiệu Trưởng
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	 

	3
	Khoa, phòng, ban, viện, trung tâm
	21
	21
	0
	0
	7
	14
	0
	0
	0
	

	II
	Cán bộ quản lý (ngạch chuyên viên) và chuyên viên, nhân viên phục vụ
	118
	30
	88
	0
	0
	1
	44
	57
	16
	

	1
	Khoa, phòng, ban, viện, trung tâm
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	

	2
	Chuyên viên (và tương đương)
	87
	18
	69
	0
	0
	1
	34
	51
	1
	

	3
	Nhân viên phục vụ
	19
	0
	19
	0
	0
	0
	0
	4
	15
	 


	
	Hà Nội, Ngày 31 tháng 12 năm 2013
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Anh Tài


PAGE  
2

